Họ và tên:................................           KIỂM TRA 1 TIẾT                   ĐIỂM :

Lớp: 10........................                         MÔN  :VẬT LÝ

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  5điểm ( Học sinh hãy chọn ý đúng nhất cho mỗi câu , bôi đen vào ý đó và chỉ bôi 1 lần, không tẩy xoá)

Câu1: Hãy chọn câu đúng: Hệ quy chiếu bao gồm 
A.vật làm mốc, hệ tọa độ, mốc thời gian        B.hệ tọa độ, mốc thời gian và đồng hồ

C.vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ     D.vật làm mốc, hệ tọa độ, mốc thời gian và đồng hồ 

Câu2:Một vật chuyển động thẳng đều với phương trình chuyển động như sau:

x = 40 ( 20t  (km;h). Đồ thị của chuyển động là


[image: image1]
A. Hình 2.                 B. Hình 1.              C. Hình 4.                    D. Hình 3.

Câu3: Trong phương trình chuyển động thẳng đều  x = x0 + v(t-t0) , đại lượng t0  là

A. gốc thời gian                 B. thời điểm đầu.                   C. thời gian trôi .           D. thời điểm cuối   

Câu4:Phương án nào dưới đây là SAI khi nói về chuyển động thẳng chậm dầu đều?

A. Vectơ gia tốc ngược chiều với các vectơ vận tốc.

B. Tích số vận tốc và gia tốc lúc đang chuyển động luôn âm.

C. Gia tốc phải có giá trị âm.               D. Gia tốc có giá trị không đổi.

Câu5: Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?

A.Giọt nước mưa rơi từ trên cao xuông mặt đất       B. Một vận động viên nhảy cầu đang rơi xuống nước .
C. Một bi sắt rất nhỏ rơi trong không khí   .              D. Một quả táo nhỏ lúc đang rơi từ trên cây xuống đất.

Câu6: Một vật rơi tự do với gia tốc 10m/s2. Trong giây cuối cùng trước  khi chạm đất vật rơi được quãng đường

55m.Vân tốc chạm đất là :  A. 55m/s .   B.60m/s.       C. 35m/s.            D. 50m/s.
Câu7:Chọn câu sai.    

A.Chuyển động tròn đều có quĩ đạo là một đường tròn

B.Trong chuyển động tròn đều vận tốc dài có độ lớn không đổi    

C.Trong chuyển động tròn đều vectơ vận tốc dài không đổi 

D.Trong chuyển động tròn đều vectơ vận tốc dài luôn tiếp tuyến với đường tròn

Câu8:  Kim giờ của một đồng hồ chuyển động  3 giờ  thì nó quay một góc là

A.300                             B.600                             C.450                D. 900 

Câu9:: Tại sao nói quỹ đạo có tính tương đối ? . Vì quỹ đạo 

A. thông thường là đường cong chứ không phải đường thẳng.

B. của vật phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

C. của vật phụ thuộc vào tốc độ chuyển động.

D. của vật chuyển động nhanh chậm khác nhau ở từng thời điểm.
Câu10:  Một chiếc ca nô chạy xuôi dòng nước từ bến A đến bến B cách nhau 30km. Biết vận tốc của ca nô so với dòng nước là 15km/h, vận tốc của dòng nước so với bờ là 5km/h. Thời gian ca nô  đi từ A đến B là

           A.2 h                     B. 1,5 h                    C.3.h                             D.6h

B.TỰ LUẬN(5đ)             HS LÀM TỰ LUẬN Ở MẶT SAU CỦA TỜ ĐỀ

Bài1 (2đ)  1/ Nêu khái niệm tần số quay , kí hiệu và đơn vị ?

                 2/ Một điểm trên vành ngoài của lốp xe máy cách trục quay 20cm . Khi xe thẳng đều 1km trên đường  thì bánh xe quay bao nhiêu vòng ?
Bài 2(3đ) Một chiếc xe đang chuyển động với vận  tốc 21,6 km/h thì giảm tốc, chuyển động thẳng chậm dần đều, đi được 36m thì dừng lại. 

1/Tính gia tốc xe ? Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian?  
2/Tính thời gian xe đi quảng đường trên?

3/Tính quảng đường xe đi được trong giây cuối cùng?

Họ và tên:................................           KIỂM TRA 1 TIẾT                   ĐIỂM :

Lớp: 10........................                         MÔN  :VẬT LÝ

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  5điểm ( Học sinh hãy chọn ý đúng nhất cho mỗi câu , bôi đen vào ý đó và chỉ bôi 1 lần, không tẩy xoá)

Câu1:Một vật được xem là chất điểm khi kích thước của vật 

A. rất nhỏ so với con người.                                   B. rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo.

C. nhỏ, khối lượng của vật không đáng kể.           D. nhỏ, chuyển động so với vật được chọn làm mốc.

Câu2:Một vật chuyển động thẳng đều với phương trình chuyển động như sau:

x = 40 + 20t  (km;h). Đồ thị của chuyển động là


[image: image2]
A. Hình 2.                 B. Hình 1.              C. Hình 4.                    D. Hình 3.

Câu3: Trong phương trình chuyển động thẳng đều  x = x0 + v(t-t0) , đại lượng t  là

A. gốc thời gian                 B. thời điểm đầu.                   C. thời gian trôi .           D. thời điểm cuối   

Câu4: Chọn câu sai . Khi chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó 

A.có gia tốc không đổi                                               B.có gia tốc trung bình không đổi

C.có thể lúc đầu chậm dần , sau đó nhanh dần          D.chỉ có thể nhanh dần hoặc chậm dần 
Câu5: Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?

A. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống mặt đất

B. Một bi sắt rất nhỏ rơi trong không khí   C. Một chiếc lá rụng rơi từ trên cây xuống đất trong không khí   
D. Một viên bi chì rơi trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không

Câu6: Một vật rơi tự do với gia tốc 10m/s2. Trong giây cuối cùng trước  khi chạm đất vật rơi được quãng đường

35m.Vân tốc chạm đất là :  A. 50m/s .      B. 20m/s.         C. 35m/s.          D. 40m/s.
Câu7:Chọn phương án sai trong các câu sau:

A. Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn và vật đi được những cung tròn có độ dài bằng trong các khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.

B. Chuyển động tròn đều là chuyển động theo quỹ đạo tròn với vectơ vận tốc không đổi.

C. Vectơ vận tốc tức thời trong chuyển động cong có phương trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo tại điểm đó.

D. Trong chuyển động tròn, vận tốc dài bằng tích số vận tốc góc với bán kính quỹ đạo.

Câu8: Kim giờ của một đồng hồ chuyển động  2 giờ  thì nó quay một góc là

A.300                             B.600                             C.450                D. 900 

Câu9: Hãy tìm phát biểu sai      
A.Quỹ đạo của một vật là tương đối vì đối với với các hệ qui chiếu khác nhau thì quỹ đạo của cùng một vật là khác nhau                           B.Tọa độ của một chất điểm phụ thuộc hệ quy chiếu

C.Vận tốc của vật là tương đối vì trong các hệ qui chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là khác nhau         

D.Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tương đối
Câu10:  Một chiếc thuyềnchạy  ngược dòng nước từ bến A đến bến B cách nhau 20km. Biết vận tốc của thuyền so với dòng nước là 10 km/h, vận tốc của dòng nước so với bờ là 2 km/h. Thời gian thuyền đi từ A đến B là                                 A.1,67 h       B. 1,5 h                  C.2,5 h                   D.2 h

B.TỰ LUẬN(5đ)                     HS LÀM TỰ LUẬN Ở MẶT SAU CỦA TỜ ĐỀ

Bài1 (2đ)  1/ Nêu khái niệm chu kỳ quay , kí hiệu và đơn vị ? 
                 2/ Một điểm trên vành ngoài của lốp xe máy cách trục quay 40cm . Khi xe thẳng đều 1,5km trên đường  thì bánh xe quay bao nhiêu vòng ?
Bài 2(3đ)  Một chiếc xe đang chuyển động thẳng đều với vận  tốc 4m/s thì tăng tốc, chuyển động thẳng nhanh dần đều, đi được 21m thì đạt vận tốc 36km/h

1)Tính gia tốc?Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian?

2)Tính thời gian xe đi quảng đường trên?

      3)Tính quảng đường xe đi được trong giây thứ 6?
ĐÁP ÁN:   ĐỀ  01

I- TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm )

	câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	A
	B
	C
	B
	B
	C
	D
	B
	B


II.TỰ LUẬN:  ( 5 điểm )
Bài 1 : ( 2,0  điểm ) 
- Phát biểu đúng TẦN SỐ QUAY  ---------------->        0,5 đ

-Viết đúng KH và đơn vị   f (Hz)  ------------------>         0,5 đ

- Tính đúng: số vòng quay 1000/ 0,4 
[image: image3.wmf]p

 = 796 vòng-> 1,0 đ

Bài 2 : ( 3,0  điểm ) 
1/  -chọn HQC +HV            -----------------------> 0,5đ

     - Tính a = -0,5m/s2                       ------------> 0,5 đ 

     - Biểu thức vận tốc v = 6 - 0,5t  (m/s) -----> 0,5 đ

     - Vẽ đúng đồ thị vận tốc ------------------->   0,5 đ
2/ tìm thời gian        t = 12s ------------------->    0,5 đ


3/ đường đi trong giây cuối (thứ 120 =0,25m > 0,5 đ

CHÚ Ý:

Thiếu hoặc sai đơn vị   trừ 0,25đ / 1lần .Toàn bài chỉ trừ tối đa  0,5 đ

-----------------------------HẾT-------------------------------

ĐÁP ÁN:   ĐỀ  02
I- TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm )

	câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	B
	D
	D
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	C


II.TỰ LUẬN:  ( 5 điểm )
Bài 1 : ( 2,0  điểm ) 
- Phát biểu đúng CHU KỲ QUAY   ---------------->        0,5 đ

-Viết đúng KH và đơn vị   T (s)  ------------------>          0,5 đ

- Tính đúng: số vòng quay 1500/ 0,8 
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 = 597 vòng-> 1,0 đ

Bài 2 : ( 3,0  điểm ) 
1/  -chọn HQC +HV            -----------------------> 0,5đ

     - Tính a = 2 m/s2                          ------------> 0,5 đ 

     - Biểu thức vận tốc v = 4 + 2t  (m/s)  -----> 0,5 đ

     - Vẽ đúng đồ thị vận tốc ------------------->   0,5 đ
2/ tìm thời gian  t = 3s  ------------------->    0,5 đ


3/ đường đi trong giây  thứ 6 = 15m…….> 0,5 đ

CHÚ Ý:

Thiếu hoặc sai đơn vị   trừ 0,25đ / 1lần .Toàn bài chỉ trừ tối đa  0,5 đ

-----------------------------HẾT-------------------------------
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